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Tổng quan thị trường 

 

  

 
Thị trường có tuần diễn biến kém tích cực với 3 phiên giảm điểm và 2 phiên tăng điểm. 

Kết thúc tuần, chỉ số VnIndex giảm 6,36 điểm tương đương 0,64% về mức 982,90 điểm. 

Trên sàn HNX, chỉ số HnxIndex đóng cửa tuần ở mức 107,70 điểm, giảm 0,17 điểm tương 

đương 0,16% so với cuối tuần trước. Khối lượng giao dịch trung bình phiên trên sàn HSX 

đạt 154 triệu cổ phiếu, giảm so với mức 199 triệu của tuần trước. Các cổ phiếu có ảnh 

hưởng tiêu cực nhất đến VnIndex là VIC, SAB và VRE khi lấy đi của chỉ số lần lượt 1,84, 

0,74 và 0,60 điểm. Ngược lại, các cổ phiếu có ảnh hưởng tích cực nhất đến VnIndex tuần 

qua là GAS, VHM và VCF khi đóng góp vào chỉ số lần lượt 1,57, 0,71 và 0,30 điểm tăng.  

Về nhóm ngành tuần qua, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm 0,43%, trong đó các cổ phiếu 

ngân hàng giảm điểm mạnh nhất tuần qua là HDB, VPB và TCB với mức giảm lần lượt là 

5,30%, 2,99% và 1,97%. Nhóm cổ phiếu bất động sản giảm 1,49% do ảnh hưởng của việc 

các cổ phiếu DXG, VRE và VIC giảm lần lượt 3,43%, 2,37% và 1,65%. Ở chiều ngược lại, 

nhóm cổ phiếu dầu khí tăng 1,82% nhờ việc các cổ phiếu GAS, PVE và PVS tăng lần lượt 

2,60%, 2,44% và 4,02%. Về hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại có tuần bán 

ròng trên sàn HSX với giá trị gần 89 tỷ đồng. 

Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) 

 
Quan điểm đầu tư 

Tuần tới, thị trường được dự báo sẽ tiếp tục có diễn biến giằng co, tăng giảm đan xen 

trong những phiên đầu tuần, trước khi được kỳ vọng sẽ có diễn biến tăng điểm tích cực 

hơn về cuối tuần. Vn-Index sẽ vẫn nhận được sự hỗ trợ cứng từ vùng 977-981 điểm 

trong tuần kế tiếp. Đồng thời, chúng tôi cũng kỳ vọng vào khả năng thị trường sẽ sớm 

quay lại thử thách vùng cản tâm lý 1000 điểm trong tuần tới. Mặc dù vậy, khả năng tìm 

kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này được đánh giá sẽ còn gặp nhiều khó khăn khi các 

nhóm cổ phiếu tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo thông tin lợi nhuận quý 1 và kế hoạch 

sản xuất kinh doanh cả năm 2019 của từng doanh nghiệp. 

Bên cạnh các nhóm ngành như công nghệ thông tin, dệt may, thủy sản, nhựa và một số 

cổ phiếu trong nhóm ngành bất động sản… Chúng tôi cho rằng, cổ phiếu ngành dầu khí 

và ngân hàng có thể tăng điểm trở lại để dẫn dắt thị trường vào tuần tới khi giá nhiều cổ 

phiếu đã giảm về các vùng hỗ trợ đáng chú ý. 

Trong giai đoạn này, các nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng danh mục ở mức cân 

bằng 35-45% cổ phiếu. Hạn chế việc mua cổ phiếu ở các mức giá cao trong phiên và 

chỉ mở vị thế trading tại các vùng hỗ trợ cụ thể của từng cổ phiếu trong các phiên thị 

trường điều chỉnh. Ngoài ra, để tận dụng sự luân phiên dịch chuyển của dòng tiền, nhà 

đầu tư có thể lựa chọn mua trading đón đầu ở các nhóm cổ phiếu đang trong giai đoạn 

tích lũy ở các vùng hỗ trợ. 

Trần Xuân Bách (tranxuanbach@baoviet.com.vn) 

 

VNINDEX HNXINDEX

Điểm số 982,90 107,70

Thay đổi (%) -2,86% -2,87%

KLGD (triệu CP) 153,83 33,14

GTGD (tỷ VND) 3225,82 354,73

Số mã tăng 146 79

Số mã giảm 154 69

Số mã đứng giá 48 68

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

Giá trị  mua (tỷ đồng) 343,2    6,8     

% toàn thị trường 10,6% 1,9%

Giá trị bán (tỷ đồng) 309,1    1,7     

% toàn thị trường 9,6% 0,5%

Giá trị ròng (tỷ đồng) 34,1      5,1     

KL mua (triệu CP) 7.497    0,65    

KL bán (triệu CP) 8.789    0,18    

mailto:khieutronghuy@baoviet.com.vn
mailto:tranxuanbach@baoviet.com.vn


 
 

  

   2 

 

BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
Ngày 12 tháng 04 năm 2019 

 

VEPR dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019 có thể đạt 6,9% 

 
Mới đây, Báo cáo Kinh tế vĩ mô quý I/2019 đã được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

(VEPR) công bố. Theo VEPR, lạm phát bình quân quý I tăng 2,63% chủ yếu đến từ việc áp 

kịch trần thuế bảo vệ môi trường lên xăng dầu. Bên cạnh đó, trong quý I, Việt Nam còn chịu 

một số cú sốc từ tăng giá điện và việc tăng giá xăng dầu của thị trường thế giới.. Tác động 

của các cú sốc này tới giá cả trong nước có thể kéo dài và tác động trực tiếp tới 2-6 tháng 

cũng như các quý cuối năm nên đòi hỏi sự điều hành thận trọng từ phía NHNN đối với tăng 

trưởng cung tiền và tín dụng trong thời gian tới.  

Với mức tăng trưởng đạt 6,79% của quý I, nhóm nghiên cứu Kinh tế vĩ mô của VEPR cho 

rằng, mục tiêu tăng trưởng 6,6 - 6,8% của năm 2019 do Quốc hội đề ra khả thi. Về lạm phát, 

trong bối cảnh này, VEPR dự báo lạm phát sẽ tăng dần trong khoảng từ 2,78% - 4,20% trong 

tương quan mức tăng trưởng từ 6,32-7,16% từ quý II đến cuối năm. VEPR dự báo tăng 

trưởng cả năm 2019 có thể đạt 6,9%. Tuy nhiên, trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung 

và chủ nghĩa bảo hộ, rủi ro của kinh tế Trung Quốc, tương lai không rõ ràng của tiến trình 

Brexit và mâu thuẫn trong nội bộ khu vực EU, sự thất thường của các chính sách của Mỹ..., 

khiến tương lai của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 trở nên bất định hơn do có thể chịu 

ảnh hưởng bởi các cú sốc từ thị trường thế giới. Theo khuyến nghị của VEPR, ở mức độ dài 

hạn hơn, Việt Nam cần từng bước xây dựng đệm tài khóa, trước tiên thông qua việc tinh giản 

bộ máy nhà nước và cắt giảm chi tiêu thường xuyên.  

Khiếu Trọng Huy (khieutronghuy@baoviet.com.vn) 

Danh mục khuyến nghị tuần từ 8/4 – 12/4 

 
Mã CP Vùng hỗ trợ Vùng kháng cự Hành động 

VCB 68-69 72-73 Mua tại hỗ trợ 

CTG 21.5-22 23-24 Swing trading 

GAS 103-104 115-116 Bán tại kháng cự 

PVD 19-19.5 21.5-22 Bán tại kháng cự 

PVS 22.5-23 25-26 Bán tại kháng cự 

PLX 60-61.5 65.5-66.5 Mua trading tại hỗ trợ 

MBB 21.8-22.2 23.8-24.5 Mua tại hỗ trợ 

ACB 30-30.5 31.5-32 Swing trading 

BID 34-35 36.5-37.5 Bán tại kháng cự 

HPG 29.5-30.5 33.5-34.5 Bán tại kháng cự 
 

Danh mục các báo cáo phát hành gần đây 

 
Ngày phát hành Tên báo cáo  

27/03/2019 Báo cáo đại hội cổ đông HAX Link 

25/03/2019 Bản tin trái phiếu tuần số 11 Link 

22/03/2019 Báo cáo cập nhật DBC Link 
21/03/2019 Báo cáo cập nhật lạm phát – giá điện tăng Link 
21/03/2019 Báo cáo cập nhật MPC Link 
20/03/2019 Báo cáo Đại hội cổ đông TDM Link 
20/03/2019 Báo cáo cập nhật HVN Link 
15/03/2019 Báo cáo cập nhật PTB Link 
15/03/2019 Báo cáo lần đầu MSH Link 

12/02/2019 Thăm doanh nghiệp TDM Link 

25/01/2019 Thăm doanh nghiệp DGC Link 

17/01/2019 Báo cáo cập nhật DXG Link 

  

mailto:khieutronghuy@baoviet.com.vn
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Phân tích kỹ thuật 

 

 

 Điểm Kháng cự 1 Kháng cự 2 Hỗ trợ 1 Hỗ trợ 2 

VNINDEX 982,90 1000-1008 1019-1024 976-981 962-967 

VN30 893,1 930-940 955-965 885-890 860-870 
 

 VNINDEX giảm 0,31% xuống 982,90 điểm. Thị trường duy trì đà giảm điểm trong suốt 

phiên giao dịch. Thanh khoản đạt 111,89 triệu cổ phiếu thông qua khớp lệnh, thấp hơn 

khối lượng giao dịch trung bình 20 phiên. Độ rộng thị trường nghiêng nhìn chung ở trạng 

thái cân bằng. Diễn biến này tiếp tục thể hiện tâm lý thận trọng, hạn chế giao dịch của 

các nhà đầu tư khi thị trường diễn biến khá khó chịu và không rõ ràng về mặt xu hướng. 

Trên khung thời gian tuần, chỉ báo ADX tiếp tục suy giảm cùng với sự thắt hẹp của dải 

BB diễn ra trong bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật (MACD, STO...) đang phát đi các tín hiệu 

không đồng nhất. Điều này phần nào hàm ý thị trường có thể sẽ còn kéo dài xu thế biến 

động đi ngang trong tuần tới. Trên đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng phát ra tín hiệu 

đồng nhất hơn khi cùng duy trì xu hướng đi xuống và nằm dưới đường tín hiệu. Những 

tín hiệu trên cho thấy thị trường sẽ vẫn phải đối mặt với áp lực điều chỉnh trong những 

phiên đầu tuần tới. 

VnIndex sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các vùng hỗ trợ 975-981 điểm và 965-970 điểm. 

Đây cũng là các vùng điểm được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hồi phục tăng điểm trở lại. 

Trong kịch bản thị trường hồi phục, vùng kháng cự tâm lý quanh 1000 điểm sẽ vẫn tạo 

ra lực cản đáng kể lên đà tăng điểm của chỉ số. 

Lê Hoàng Phương (lehoangphuong@baoviet.com.vn) 
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Vận động dòng tiền & tương quan giá cổ phiếu 
 

Diễn biến chỉ số ngành trong tuần 

 
 

 

Biến động chỉ số trong 1 tháng 

 

P/E các chỉ số chính 

 

 

Danh sách cổ phiếu trong rổ VN30 

 

Đơn vị VNĐ; (*) Dự báo năm; Nguồn Bloomberg 

 

5 ngành diễn biến tích cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Bao bì & đóng gói 5,85% AAA, SVI, MCP, SPP…

Giải pháp phần mềm 4,86% ELC, CMG, SGT, SMT…

Thiết bị v à dịch v ụ y  tế 2,69% JVC, DNM

Dịch v ụ dầu khí 1,82% PVD, PVS, PVC

Sản xuất & khai thác dầu khí 1,57% GAS, PLC, PGS, PGC…

5 ngành diễn biến tiêu cực nhất % Thay đổi Các mã tỷ trọng lớn trong ngành

Vật liệu xây  dựng -1,99% VCS, BMP, HT1, NTP…

Đồ gia dụng -2,04% HAG, PTB, DQC, LIX…

Cơ điện -2,05% REE, LGC, CAV, HTL…

Xây  dựng cơ sở hạ tầng -2,28% ROS, CTD, CII, VCG…

Hóa chất -2,54% DPM, DCM, PHR, BFC…

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị mua ròng

GAS HOSE 3,62% 868.473.232 12.037.559.000

MSH HOSE 4,65% 21.121.370 11.286.160.000

BWE HOSE 8,00% 61.501.620 6.607.511.000

CRE HOSE 25,91% 18.474.260 5.667.559.000

MSN HOSE 40,37% 100.436.644 4.719.691.000

Mã Sàn % sở hữu bởi NNTỷ lệ sở hữu tối đa NĐTNN Giá trị bán ròng

AAA HOSE 8,38% 53.364.561 -15.724.998.000

HDB HOSE 25,64% 42.810.985 -13.904.103.000

HPG HOSE 39,70% 197.516.547 -11.662.543.000

NVL HOSE 6,84% 294.840.727 -9.640.334.000

POW HOSE 14,78% 801.456.129 -6.214.251.000

Top 5 cổ phiếu được khối ngoại mua nhiều nhất trong ngày

Top 5 cổ phiếu bị khối ngoại bán nhiều nhất trong ngày
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VNINDEX PCOMP Index (Philippines)

HNX Index SET Index (Thái  an) 

Mã Ngành Giá Vốn hóa (tỷ đồng) ROE (%) EPS trailing EPS 2017 EPS 2018 (*) P/E P/E 2018 (*) P/B

VIC Bất động sản 113.800           367.036           8,9 1.271               1.270               2.925               89,6 38,9 6,4

VHM Bất động sản 93.400             313.180           57,0 4.503               4.503               5.849               20,7 16,0 7,2

VCB Ngân hàng 67.800             254.058           25,5 4.060               3.584               4.073               16,7 16,6 3,9

VNM Thực phẩm 135.700           236.135           37,5 5.294               5.295               5.662               25,6 24,0 9,2

GAS Sản xuất & khai thác dầu khí106.500           200.965           26,5 5.877               5.911               5.949               18,1 17,9 4,5

SAB Đồ uống 247.400           158.717           29,4 6.426               6.190               7.574               38,5 32,7 10,5

MSN Đầu tư đa ngành 87.800             102.008           22,2 4.580               4.561               4.809               19,2 18,3 3,5

TCB Ngân hàng 24.850             87.764             21,5 2.487               2.692               2.989               10,0 8,3 1,7

CTG Ngân hàng 21.900             81.729             8,3 1.454               1.454               1.785               15,1 12,3 1,2

VRE Bất động sản 34.950             81.043             8,8 1.228               1.228               1.418               28,5 24,6 2,9

HPG Công nghiệp đa ngành 32.000             67.859             23,6 4.037               4.037               4.812               7,9 6,7 1,7

VJC Du lịch 113.200           61.690             43,3 9.850               9.850               12.177             11,5 9,3 4,4

NVL Bất động sản 56.500             52.756             20,1 3.529               3.533               3.488               16,0 16,2 2,7

VPB Ngân hàng 19.400             48.275             22,8 3.187               3.024               3.603               6,1 5,4 1,4

MBB Ngân hàng 21.850             46.495             20,1 2.829               2.829               3.583               7,7 6,1 1,4

MWG Bán lẻ 81.900             36.542             38,7 6.696               6.689               8.412               12,2 9,7 4,0

FPT Viễn thông 48.250             28.981             21,9 4.280               3.903               4.840               11,3 10,0 2,4

HDB Ngân hàng 27.500             27.419             19,1 2.897               2.897               3.062               9,5 9,0 1,7

STB Ngân hàng 12.100             21.734             7,5 993                 780                 1.102               12,2 11,0 0,9

EIB Ngân hàng 17.250             21.515             4,5 537                 537                 -                  32,1 0,0 1,4

ROS Xây  dựng cơ sở hạ tầng 30.550             17.851             3,7 376                 350                 -                  81,2 0,0 3,0

PNJ Bán lẻ 99.900             16.734             28,3 5.909               5.476               7.281               16,9 13,7 4,5

DHG Dược 116.000           15.232             19,8 4.445               4.445               4.782               26,1 24,3 4,8

SSI Chứng khoán 27.050             13.875             14,8 2.611               2.428               2.271               10,4 11,9 1,5

REE Cơ điện 31.700             9.860               20,6 5.753               5.754               5.785               5,5 5,5 1,1

SBT Thực phẩm 18.600             9.715               4,1 447                 919                 971                 41,6 19,2 1,8

CTD Xây  dựng cơ sở hạ tầng 125.300           9.295               18,8 18.357             18.357             17.497             6,8 7,2 1,2

GMD Cảng biển & dịch v ụ v ận tải26.200             7.794               29,4 6.153               6.153               1.899               4,3 13,8 1,3

DPM Hóa chất 18.250             7.122               8,8 1.667               1.551               1.958               10,9 9,3 0,9

CII Xây  dựng cơ sở hạ tầng 24.150             6.044               1,8 368                 367                 2.465               65,7 9,8 1,2
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Tổng quan thế giới(Stocks)  

S&P 500  Stoxx Europe 600  

 

 

 

 

Shanghai Composite  Thailand SET  

 

 

 

 

FTSE Vietnam ETF (EU composite)  VNM ETF (US)  
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Tổng quan thế giới(Commodities) 

Giá vàng  Giá dầu WTI 
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Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr

1050

1100

1150

1200

1250

1300

1350

1400

GoldSpot (1,306.56, 1,317.08, 1,298.77, 1,312.53, +5.96997)

20

30

40

50

60

70

80

90Relative Strength Index (54.9069)

A S O N D 2014 M A M J J A S O N D 2015 M A M J J A S O N D 2016 M A M J J A S O N D 2017 M A M J J A S O N D 2018 M A M J J A S O N D 2019 M A

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95CrudeOil (59.2900, 60.2800, 58.5600, 60.2300, +0.94000)

20

30

40

50

60

70

80

90Relative Strength Index (69.5304)

2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

2100

2200

2300

2400

2500

2600

2700

2800

2900

3000SteelScrap (0.0, 0.0, 0.0, 2,590.00, +0.0)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100Relative Strength Index (29.7364)

2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300
310
320

RubberRSS3 (171.900, 172.500, 171.500, 172.000, -0.50000)

20

30

40

50

60

70

80

90Relative Strength Index (59.2934)

Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

Cotton (75.5300, 75.8800, 75.1500, 75.5000, -0.15000)

30

40

50

60

70

80Relative Strength Index (60.2869)

2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2019 Feb Mar Apr

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26Sugar (12.7600, 12.8000, 12.6800, 12.7400, -0.04000)

20

30

40

50

60

70

80Relative Strength Index (53.2376)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO SỬ DỤNG 

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo phân tích này đã được xem xét cẩn trọng, tuy nhiên báo cáo chỉ nhằm mục tiêu cung cấp 

thông tin mà không hàm ý khuyến cáo người đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng báo cáo phân 

tích này như một nguồn thông tin tham khảo. Mọi quan điểm cũng như nhận định phân tích trong báo cáo cũng có thể được thay 

đổi mà không cần báo trước. Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với 

các đối tượng được đề cập đến trong báo cáo. Người đọc cần lưu ý rằng BVSC có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà 

đầu tư khi thực hiện báo cáo phân tích này. 

Báo cáo này có bản quyền và là tài sản của BVSC. Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BVSC đều trái 

luật. Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt. 

CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT 

KHỐI PHÂN TÍCH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

 

 

Bộ phận vĩ mô & thị trường 

 

Bộ phận ngành & doanh nghiệp 

 

Trụ sở chính Hà Nội 

Số 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, HN 

Tel: (84-24)-3928 8080 

Fax: (84-24)-3928 9888 

Email:research-bvsc@baoviet.com.vn 

Website: www.bvsc.com.vn 

 

Phạm Tiến Dũng 

Trưởng bộ phận vĩ mô & thị trường 

phamtien.dung@baoviet.com.vn 

 

Lưu Văn Lương 

Trưởng bộ phận ngành ngoài Hội sở 

luuvanluong@baoviet.com.vn 

 

 

 

 

 

Lê Đăng Phương 

Trưởng bộ phận ngành trong Chi nhánh 

ledangphuong@baoviet.com.vn 

 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Số 233 Đồng Khởi, Quận I, HCM 

Tel: (84-28)-3914 6888 

Fax: (84-28)-3914 7999 
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